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1 A. THÔNG TIN CHUNG

1.1 Số học sinh HS 578 x x x x x x x x

1.1.1 Số học sinh điểm trường chính HS 578 x x x x x x x x

1.1.2 Số học sinh điểm trường phụ HS 0 x x x x x x x x

1.2 Diện tích đất m2 6,570 x x x x x x x x

1.3 Diện tích đất/học sinh m2/học sinh 11.37 x x x x x x x x

1.4 Diện tích xây dựng m2 0 x x x x x x x x

1.5 Số điểm trường điểm 1 x x x x x x x x

1.6 Số lớp lớp 19 x x x x x x x x

1.6.1 Số lớp điểm trường chính lớp 19 x x x x x x x x

1.6.2 Số lớp điểm trường phụ lớp 0 x x x x x x x x

1.7 Số cán bộ quản lý CBQL 3 x x x x x x x x

1.8 Số giáo viên GV 29 x x x x x x x x

1.9 Số nhân viên NV 3 x x x x x x x x

1.10 Số chỗ trong nhà ăn chỗ 0 x x x x x x x x

1.11 Số chỗ trong nhà ở nội trú chỗ 0 x x x x x x x x

1.12 Số chỗ trong thư viện chỗ 40 x x x x x x x x

2 B. HIỆN TRẠNG CƠ SỞ VẬT CHẤT

2.1 1. Khối phòng học tập 9 9 1,616

2.1.1 - Phòng học phòng 2 2 1,228

2.1.1.1

 Chia ra: + Phòng học tại trường 

chính phòng 1 1 850

2.1.1.2

              + Phòng học tại điểm 

trường phòng 1 1 378

2.1.2

- Phòng học bộ môn Âm nhạc, Mỹ 

thuật phòng 3 3 150

2.1.3

- Phòng học bộ môn Khoa học- 

Công nghệ phòng

2.1.4 - Phòng học bộ môn Tin học phòng 2 2 119

2.1.5 - Phòng học bộ môn Ngoại ngữ phòng 2 2 119

2.1.6 - Phòng đa chức năng phòng

2.2 2. Khối phòng hỗ trợ học tập 8 8 335

2.2.1 - Thư viện phòng 2 2 180

2.2.2 - Phòng thiết bị giáo dục phòng 2 2 75

2.2.3

- Phòng tư vấn học đường và hỗ 

trợ giáo dục học sinh khuyết tật 

học hòa nhập phòng 2 2 40

2.2.4 - Phòng truyền thống phòng

2.2.5 - Phòng Đội Thiếu niên phòng
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2.2.6

Phòng kết hợp Phòng đội thiếu 

niên và truyền thống (nếu dùng 

chung) phòng 2 2 40

2.3 3. Khối phòng hành chính quản trị 10 8 220 2 200

2.3.1 - Phòng Hiệu trưởng phòng 2 2 60

2.3.2 - Phòng Phó Hiệu trưởng phòng 2 2 50

2.3.3 - Văn phòng phòng

2.3.4 - Phòng bảo vệ phòng 2 2 50

2.3.5

- Khu vệ sinh giáo viên, cán bộ, 

nhân viên khu 2 2 60

2.3.6

- Khu để xe của giáo viên, cán bộ, 

nhân viên khu 2 2 200

2.4 4. Khối phụ trợ 6 6 255

2.4.1 - Phòng họp phòng 2 2 160

2.4.2 - Nhà Y tế trường học phòng 2 2 45

2.4.3 - Nhà kho nhà 2 2 50

2.4.4 - Khu để xe học sinh khu

2.4.5 - Khu vệ sinh học sinh khu

2.4.6 - Phòng nghỉ giáo viên phòng

2.4.7 - Phòng giáo viên phòng

2.4.8 - Cổng, hàng rào hạng mục

2.5 5. Khu sân chơi, thể dục thể thao 4 4 6,612

2.5.1 - Sân chơi chung sân 2 2 4,532

2.5.2 - Sân thể dục thể thao sân 2 2 2,080

2.5.3 - Nhà đa năng nhà

2.6 6. Khối phục vụ sinh hoạt

2.6.1 - Nhà bếp nhà

2.6.2 - Kho bếp thực phẩm kho

2.6.3 - Kho bếp lương thực kho

2.6.4

- Kho bếp kết hợp lương thực và 

thực phẩm kho

2.6.5 - Nhà ăn phòng

2.6.6 - Nhà ở nội trú nhà

2.6.7 - Phòng quản lý học sinh phòng

2.6.8 - Phòng sinh hoạt chung phòng

2.7 7. Khối phòng khác

2.7.1 - Nhà Công vụ (phòng) phòng

2.7.2 - Bể bơi bể

2.7.3 - Hội trường phòng

HIỆU TRƯỞNG


